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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 31/2017/Qð-UBND  Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 5 năm 2017 

QUYẾT ðỊNH 
Quy ñịnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện một số  

nội dung xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn cấp xã và khen thưởng  
công trình phúc lợi cho huyện, xã ñạt chuẩn nông thôn mới,  

thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới  
ở tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2016-2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc 
hội Khóa XIII Phê duyệt chủ trương ñầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai 
ñoạn 2016 - 2020; 

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Quy ñịnh về quản lý vốn ñầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, 
phường, thị trấn; 

Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HðND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy ñịnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ñể thực 
hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn cấp xã và khen thưởng 
công trình phúc lợi cho huyện, xã ñạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành 
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2017/NQ-HðND ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sửa ñổi, bổ sung một số nội dung tại ðiều 1 Nghị 
quyết số 13/2016/NQ-HðND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội ñồng nhân dân tỉnh 
Quy ñịnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện một số nội dung xây dựng 
nông thôn mới trên ñịa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã 
ñạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở 
tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2016-2020; 

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 1223/TTr- SNNPTNT ngày 28 tháng 4 năm 2017 và ý kiến thẩm ñịnh của 
Giám ñốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 119/BC-STP ngày 25 tháng 4 năm 2017. 

QUYẾT ðỊNH: 
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ðiều 1. Quy ñịnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện một số nội 
dung xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi 
cho huyện, xã ñạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2016-2020. 

1. Phạm vi ñiều chỉnh, ñối tượng áp dụng 

a) Phạm vi ñiều chỉnh 

- Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước ñể thực hiện các nội dung xây dựng nông 
thôn mới trên ñịa bàn cấp xã quy ñịnh tại Khoản 5 Mục V Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết 
ñịnh số 1600/Qð-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Mức thưởng từ ngân sách nhà nước ñể thưởng công trình phúc lợi cho các 
huyện, xã ñạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2016-2020 

b) ðối tượng áp dụng 

- Các huyện, thành phố, các xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc tổ 
chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên ñịa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2016-2020; 

- Các huyện, thành phố ñược Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh công nhận 
huyện ñạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới, các xã ñược Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh công nhận xã ñạt chuẩn nông thôn 
mới theo quy ñịnh tại Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ, khen thưởng 

a) Nội dung và tỷ lệ % mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới 
 

 
Các xã thuộc các huyện 
nghèo theo Nghị quyết 

30a/2008/NQ-CP, các xã 
thuộc huyện Lý Sơn 

 

 
 

Các xã còn lại 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

 

            Nội dung hỗ trợ 

Vốn ngân 
sách Trung 
ương, tỉnh 

(%) 

 
Vốn ngân 

sách 
huyện, xã 

và huy 
ñộng khác 

(%) 

Vốn ngân 
sách Trung 
ương, tỉnh 

 (%) 

Vốn ngân 
sách 

huyện, xã 
và huy 

ñộng khác 
(%) 

1 
Công tác quy hoạch xây dựng         
nông thôn mới  

100 0 100 0 

2 

Tuyên truyền, ñào tạo, tập huấn, 
nâng cao năng lực cho cộng ñồng, 
người dân và cán bộ xây dựng 
nông thôn mới các cấp 

100 0 100 0 

3 Trường học các cấp ñạt chuẩn 90 10 80 20 
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Các xã thuộc các huyện 
nghèo theo Nghị quyết 

30a/2008/NQ-CP, các xã 
thuộc huyện Lý Sơn 

 

 
 

Các xã còn lại 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

 

            Nội dung hỗ trợ 

Vốn ngân 
sách Trung 
ương, tỉnh 

(%) 

 
Vốn ngân 

sách 
huyện, xã 

và huy 
ñộng khác 

(%) 

Vốn ngân 
sách Trung 
ương, tỉnh 

 (%) 

Vốn ngân 
sách 

huyện, xã 
và huy 

ñộng khác 
(%) 

4 Trạm y tế xã 90 10 80 20 

5 
Nhà văn hóa xã hoặc hội trường 
ña năng - Khu thể thao xã 

90 10 70 30 

6 
Nhà văn hóa thôn - Khu thể thao 
thôn 

90 10 60 40 

7 
Xây dựng, cải tạo nghĩa trang 
theo quy hoạch  

70 30 50 50 

 
8 

Cảnh quan môi trường nông thôn 
(bồn hoa, cây xanh, vỉa hè, công 
trình xử lý chất thải rắn) 

70 30 50 50 

9 Hệ thống lưới ñiện nông thôn 90 10 80 20 

10 Chợ nông thôn 90 10 50 50 

Công trình cấp nước sinh hoạt 
nông thôn 

100 0 80 20   
11 

Riêng các xã ñặc biệt khó khăn 
thuộc Chương trình 135 

- - 90 10 

12 Công trình thoát nước thải, xử lý 
nước thải khu dân cư 

60 40 50 50 

13 
Xây dựng hạ tầng các khu sản 
xuất tập trung tiểu thủ công 
nghiệp, thủy sản.  

60 40 50 50 

14 
ðào tạo nghề cho lao ñộng nông 
thôn 

100 0 100 0 

15 Giao thông nông thôn 

Theo ðề án phát triển giao thông nông thôn, thực 
hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 
thôn mới trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai ñoạn 
2016-2020 

16 Thủy lợi 
Theo ðề án kiên cố hóa kênh mương thủy lợi gắn 
với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai ñoạn 2016-2020 

 

17 

 

Phát triển sản xuất và dịch vụ 

Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo Nghị ñịnh số 
02/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của 
Chính phủ về Khuyến nông và Thông tư liên tịch số 
183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 
2010 của liên Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát 
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Các xã thuộc các huyện 
nghèo theo Nghị quyết 

30a/2008/NQ-CP, các xã 
thuộc huyện Lý Sơn 

 

 
 

Các xã còn lại 

 

 

 

 

TT 

 

 

 

 

            Nội dung hỗ trợ 

Vốn ngân 
sách Trung 
ương, tỉnh 

(%) 

 
Vốn ngân 

sách 
huyện, xã 

và huy 
ñộng khác 

(%) 

Vốn ngân 
sách Trung 
ương, tỉnh 

 (%) 

Vốn ngân 
sách 

huyện, xã 
và huy 

ñộng khác 
(%) 

triển nông thôn hướng dẫn chế ñộ quản lý, sử dụng 
kinh phí ngân sách nhà nước ñối với hoạt ñộng 
khuyến nông 

18 
 

Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

Thực hiện theo Quyết ñịnh số 2261/Qð-TTg ngày 
15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê 
duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai 
ñoạn 2015-2020 (ðối với nội dung: Thành lập mới 
hợp tác xã, ñăng ký thay ñổi theo quy ñịnh của Luật 
Hợp tác xã: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%; Tổ chức lại 
hoạt ñộng của hợp tác xã do chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%, hợp tác xã tự trang 
trải hoặc huy ñộng khác 50%) 

 

b) Nội dung và mức khen thưởng xây dựng nông thôn mới 

Các huyện, thành phố ñược Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh công nhận huyện 
ñạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 
ñược Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và thưởng 05 tỷ ñồng ñể xây dựng công 
trình phúc lợi; 

Các xã ñạt chuẩn nông thôn mới ñược Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và 
thưởng 01 tỷ ñồng ñể xây dựng công trình phúc lợi; 

Công trình cụ thể do UBND các huyện, thành phố và UBND các xã tự chọn và 
thực hiện. 

3. Kinh phí và thời gian thực hiện  

a) Kinh phí thực hiện 

a1) Kinh phí hỗ trợ các nội dung xây dựng nông thôn mới: Từ nguồn vốn ngân 
sách Trung ương, vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác; 

a2) Kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các huyện, xã ñạt chuẩn nông thôn 
mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ñược bố trí trong dự 
toán hàng năm của ngân sách tỉnh. 

Việc quản lý, sử dụng kinh phí khen thưởng xây dựng nông thôn mới thực hiện 
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theo quy ñịnh tại Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh về thanh toán, quyết toán nguồn vốn ñầu tư từ ngân sách nhà 
nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai ñoạn 2016-2020. 

b) Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 ñến hết năm 2020. 

4. Tổ chức thực hiện  

          a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và ñịa phương có liên quan triển khai thực 
hiện Quyết ñịnh này.  

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính ñề xuất phân bổ nguồn 
vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp ñối chương trình ñảm bảo ñúng quy ñịnh tỷ 
lệ hỗ trợ và huy ñộng ñược nguồn lực tập trung cho xây dựng nông thôn mới; 

- Hàng năm, tổng hợp ñề xuất khen thưởng gửi Ban thi ñua khen thưởng tỉnh 
ñể tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh; lập dự toán kinh phí thực hiện khen thưởng 
gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh quyết ñịnh. 

- Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện vướng mắt, phát sinh trong quá 
trình triển khai thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ ñạo tỉnh ñể kịp thời 
ñiều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. 

b) Sở Kế hoạch và ðầu tư 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố 
trí, phân bổ vốn ñầu tư cho Chương trình hàng năm trên cơ sở cân ñối nguồn lực của 
tỉnh ñể ñạt ñược mục tiêu ñề ra; 

- Hướng dẫn các sở ngành, ñịa phương thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các 
chương trình dự án khác với xây dựng nông thôn mới ñể phát huy hiệu quả sử dụng 
vốn; 

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn thực hiện Chương 
trình ñúng mục tiêu và quy ñịnh. 

c) Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và ñịa phương tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh phân bổ, bố trí vốn sự nghiệp hàng năm ñể thực hiện Chương trình;  

- Tham mưu cho UBND tỉnh cân ñối, bố trí kinh phí thực hiện khen thưởng 
theo quy ñịnh tại Quyết ñịnh này. 

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí thực hiện 
chương trình trên ñịa bàn tỉnh theo ñúng chế ñộ quy ñịnh; 

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ñối với các 
nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác với Chương trình xây dựng 
nông thôn mới theo ñúng quy ñịnh hiện hành. 
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d) Ban thi ñua - khen thưởng tỉnh: Trên cơ sở ñề xuất của Sở Nông nghiệp và 
PTNT chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh thực hiện việc khen thưởng cho các huyện, xã ñạt chuẩn nông thôn mới, 
thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo ñúng quy ñịnh của 
pháp luật về thi ñua, khen thưởng.  

ñ) Các Sở, ngành liên quan:  

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược phân công hướng dẫn, kiểm 
tra việc sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình. 

- Xây dựng kế hoạch lồng ghép các chương trình dự án thuộc sở ngành phụ 
trách với nội dung xây dựng nông thôn mới và chỉ ñạo tổ chức thực hiện. 

e) Mặt trận, các ñoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan truyền thông  

ðề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ñoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và 
các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền, vận ñộng thực hiện tốt các nội dung 
tại quyết ñịnh này. 

ê) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Xem xét cân ñối ngân sách của cấp mình, cấp xã cho từng nội dung hỗ trợ cụ 
thể, ñảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tế và nguồn lực của ñịa phương. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm trên cơ sở 
mức hỗ trợ vốn ngân sách ñược phân bổ, vốn huy ñộng các nguồn lực tại ñịa phương, 
lồng ghép các nguồn vốn ñầu tư, ñảm bảo thực hiện Chương trình ñúng mục tiêu, lộ 
trình ñề ra; 

- Chỉ ñạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Quyết ñịnh này. 
Sử dụng kinh phí xây dựng nông thôn mới tại ñịa phương ñúng mục ñích, có hiệu quả 
và không ñể phát sinh nợ ñọng trong xây dựng cơ bản trên ñịa bàn. 

- Hướng dẫn xã quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn vốn ngân sách 
các cấp ñầu tư cho xã xây dựng nông thôn mới ñúng theo quy ñịnh. 

- Lựa chọn, quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho 
huyện ñạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới ñúng mục ñích, ñối tượng. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí hỗ trợ 
công trình phúc lợi cho xã ñạt chuẩn nông thôn mới trên ñịa bàn ñúng mục ñích, 
hiệu quả. 

- ðịnh kỳ báo cáo tiến ñộ thực hiện, tình hình huy ñộng vốn thực hiện Chương 
trình trên ñịa bàn huyện, thành phố gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Ủy ban nhân dân các xã 

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, trong ñó chú trọng lồng ghép các nguồn vốn 
ñầu tư gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phổ ñể tổng hợp. 

- Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ ñúng trình tự, thủ tục. Tổ chức thực hiện 
các công trình, dự án ñảm bảo tiến ñộ, chất lượng, hiệu quả và thực hiện thanh quyết 
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toán vốn ñầu tư theo ñúng quy ñịnh; 

- Huy ñộng nguồn lực ñóng góp tự nguyện của các cá nhân, tổ chức cho ñầu tư 
xây dựng nông thôn mới. Mức tự nguyện ñóng góp cụ thể cho từng dự án do cộng 
ñồng người dân tham gia bàn bạc, UBND xã trình HðND xã thông qua ñể tổ chức 
thực hiện. 

- Lựa chọn, sử dụng nguồn kinh phí công trình phúc lợi cho xã ñạt chuẩn nông 
thôn mới ñúng mục ñích, ñối tượng. 

- ðịnh kỳ báo cáo tiến ñộ thực hiện, tình hình huy ñộng vốn thực hiện Chương 
trình trên ñịa bàn xã gửi Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổng hợp. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2017. 
ðối với các Quyết ñịnh giao kế hoạch vốn ñể thực hiện xây dựng nông thôn mới 
trước khi Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành vẫn áp dụng mức hỗ trợ như các Quyết 
ñịnh giao kế hoạch vốn ñã ban hành. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành, ñoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   
   CHỦ TỊCH 

(ðã ký) 
Trần Ngọc Căng 

 


